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Bài 13: anh, ênh, inh 

aannhh    êênnhh    iinnhh  

   

trái chanh khám bệnh cây đinh 

 
 

 

củ hành lênh đênh bình hoa 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t +p +c 
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ơm 

um 

at 

ăt 
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et 

êt 

it 

ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 

ap 

ăp 

âp 

ep 

êp 

ip 

op 

ôp 

ơp 

up 

ac 

ăc 

âc 

ec 

oc 

ôc 

uc 

ưc 

+ch     

ach 

êch 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

nh 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

anh 
 

anh banh canh chanh danh ganh nanh 

ánh bánh cánh đánh gánh lánh mánh 

ành cành dành đành hành lành mành 

ảnh bảnh cảnh chảnh lảnh mảnh khảnh 

ãnh hãnh lãnh mãnh rãnh   

ạnh cạnh chạnh hạnh lạnh mạnh nạnh 
 

ênh 
 

ênh bênh kênh khênh lênh mênh tênh 

ềnh bềnh dềnh   đềnh kềnh lềnh tềnh 

ểnh chểnh dểnh khểnh vểnh   

ễnh đễnh tễnh     

ệnh bệnh lệnh mệnh khệnh   
 

inh  
 

inh binh dinh đinh kinh linh minh 

ính bính chính đính kính lính sính 

ình bình đình hình lình mình sình 

ỉnh chỉnh đỉnh lỉnh khỉnh rỉnh tỉnh 

ĩnh chĩnh lĩnh tĩnh vĩnh   

ịnh bịnh định lịnh nịnh tịnh thịnh 

nh 
 inh 
 ênh 
 anh 

i 
ê 
a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

anh     ênh     inh 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

 
 

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

bình hoa cây đinh củ hành 

khám bệnh lênh đênh trái chanh 

 

1 
              

    

  
          

2 

  
          

  

  
       

3 

  

  

  
 

4 
                  

  
       

  
  

  

  
       

  
  

  

        

  
  

  

        

  
  

  

        

  
   

 

5 
                

  

        

  
   

 

Ngang 

1. 

 

4. 

 

5. 
 

  
Dọc 

1. 

 

2. 

 

3. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần anh, gạch dưới những từ có 

vần ênh và đóng khung những từ có vần inh.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Anh Thành vắt một ít chanh tươi vào tô 

phở. 

 

Bác Linh rất thích ăn bánh cuốn với hành 

phi. 

 

Bố mẹ đưa Minh đến văn phòng bác sĩ để 

khám bệnh. 

 

Chiếc thuyền con trôi lênh đênh trên biển 

cả. 

 

Thầy Khanh đóng đinh vào tường để treo 

tấm lịch. 

 

Mẹ đặt bình hoa tươi mới cắm lên bàn thờ. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Anh Thành cho gì vào tô phở? 

▪ Chanh. ▪ Hành. ▪ Ngò. 

Bác Linh thích ăn bánh cuốn với gì? 

▪ Hành phi. ▪ Nước mắm. ▪ Xì dầu. 

Bố mẹ đưa Minh đi đâu? 

▪ Đi học Việt Ngữ. ▪ Đi khám bệnh. ▪ Đi picnic. 

Cái gì trôi lênh đênh trên biển cả? 

▪ Cái phao. ▪ Chiếc lá. ▪ Chiếc thuyền. 

Thầy Khanh đóng đinh vào tường để làm gì? 

▪ Treo mũ. ▪ Treo tấm lịch. ▪ Treo tranh ảnh. 

Mẹ đặt bình hoa mới cắm ở đâu? 

▪ Trên bàn. ▪ Trên bàn thờ. ▪ Trên kệ. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Anh Thanh văt môt it chanh 

tươi vao tô phơ. 

 

Bô me đưa Minh đên văn 

phong bac si đê kham bênh. 

 

Me đăt binh hoa tươi mơi 

căm lên ban thơ. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Chiệc thuyển con trôi lênh đênh trên biễn cả.  (3 

lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Thầy Khanh đõng đinh vào tướng đề treo tấm 

lịch.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

chanh, đóng đinh, khám bệnh 

Anh Thành vắt một ít 

______________ tươi vào tô 

phở. 
 

Bố mẹ đưa Minh đến văn phòng 

bác sĩ để ______________. 

 

Thầy Khanh ______________ 

vào tường để treo tấm lịch. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

bình hoa 

mẹ 

mới cắm 

lên bàn thờ 

đặt 

tươi 

hành 

với rất thích ăn bánh cuốn 

phi bác Linh 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

c k h á m b ệ n h ê 

n đ g b i n ơ r s n 

ơ i b ó l n h í c g 

h n ư p d a h p h i 

đ h c ă v t ê l a ư 

c n g h t c ọ p n b 

l ê n h đ ê n h h ì 

p ị ư y n g r q i n 

q p x t v h à n h h 

 

   

 

  

chanh hành khám 

bệnh 

lênh 

đênh 

đinh bình 

 


